ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(HỌC PHẦN LÝ THUYẾT)

1. Tên học phần
: NGUYÊN LÝ MÁY

PRINCIPLES OF MACHINERY
2. Mã học phần 
:

3. Số tín chỉ 
: 3 (3.0.6)

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian


- Lý thuyết:   45 tiết


- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 


- Thực hành:   0 tiết


- Tự học: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:  Đã học xong Cơ lý thuyết
7. Mục tiêu của học phần
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của các cơ cấu máy điển hình phương pháp khảo sát, phân tích, tính toán các thông số động học và động lực học các cơ cấu truyền dẫn cơ khí đơn giản. Sinh viên có khả năng phân tích, tính toán động học và động lực học các bộ truyền cơ khí đơn giản.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nguyên lý máy là học phần kiến thức cơ sở phục vụ cho việc học tập các học phần chuyên ngành, nội dung học phần nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, tính toán động học và động lực học cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động; học phần trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để giải các bài toán phân tích cơ cấu và tổng hợp cơ cấu.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động, nhận biết và tính được bậc tự do của cơ cấu máy.
	a1; b1; b2

	
	L.O.1.1 - Trình bày được khái niệm về tiết máy, khâu, khớp động, chuỗi động, cơ cấu và máy;
L.O.1.2 - Nhận biết được các loại khớp động trong cơ cấu máy;
L.O.1.3 - Vẽ được lược đồ khớp, khâu, cơ cấu; đọc được một số sơ đồ động đơn giản;
L.O.1.4 - Giải thích được hiệu suất của hệ thống mắc song song và nối tiếp;
L.O.1.5 - Hiểu biết để giải thích được bậc tự do của cơ cấu;
L.O.1.6 - Xác định được số bậc tự do của một số cơ cấu thường gặp;
L.O.1.7 - Giải thích được ý nghĩa của bậc tự do của cơ cấu; chỉ ra được khâu dẫn và khâu bị dẫn;

L.O.1.8 - Trình bày được nguyên lý tạo cơ cấu.
	

	L.O.2
	Hiểu biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân tích động học cơ cấu bốn khâu bản lề.
	a1; b1; b2

	
	L.O.2.1 - Nêu được nguyên lý cấu tạo của cơ cấu bốn khâu bản lề;

L.O.2.2 - Trình bày được các dạng biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề;

L.O.2.3 – Giải thích được ý nghĩa Định lý Grashop và định lý Willis;
L.O.2.4 - Xác định được quĩ đạo của điểm thuộc khâu trên cơ cấu;
L.O.2.5 - Xác định được vận tốc của điểm thuộc khâu trên cơ cấu.
	

	L.O.3
	Hiểu biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân tích động học cơ cấu cam.
	a1; b1; b2

	
	L.O.3.1 - Nêu được định nghĩa, công dụng và phân loại cơ cấu cam;

L.O.3.2 – Giải thích được các thông số cơ bản của cơ cấu cam;
L.O.3.3 - Vẽ được đồ thị biến thiên hành trình và đồ thị biến thiên vận tốc của cần;

L.O.3.4 - Vẽ được dạng cam khi cho trước qui luật biến thiên hành trình của cần.
	


	L.O.4
	Hiểu biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tính toán được các thông số động học hệ thống bánh răng thường và hệ thống bánh răng phức tạp.
	a1; b1; b2

	
	L.O.4.1 - Nêu được khái niệm về cơ cấu bánh răng và phân loại bánh răng;

L.O.4.2 - Mô tả được đường thân khai và tính chất của đường thân khai;

L.O.4.3 - Trình bày được các thông số hình học cơ bản của cơ cấu bánh răng;

L.O.4.4 - Chỉ tiêu, chất lượng của truyền động bánh răng thân khai;

L.O.4.4 - Phân biệt được hệ thống bánh răng thường và hệ thống bánh răng phức tạp;

L.O.4.4 - Tính được thông số động học cơ bản của hệ thống bánh răng thường và hệ thống bánh răng phức tạp.
	

	L.O.5
	Có kiến thức hiểu biết về ma sát trong máy và cân bằng máy.
	a1; b1; b2

	
	L.O.5.1 - Nêu được khái niệm, phân loại về ma sát;

L.O.5.2 - Xác định được ma sát trên các bề mặt;
L.O.5.3 - Trình bày được khái niệm về cân bằng máy.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên


- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 


- Dự lớp đầy đủ


- Bài tập: trên lớp và ở nhà


- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập

a. Sách, giáo trình chính

[1]. Tài liệu Nguyên lý máy. Khoa Công nghệ Cơ khí, trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, 2017.
b. Tài liệu tham khảo

[2] Phạm Văn Chiểu, Nguyễn Văn Nhậm. Cơ học lý thuyết & Cơ sở nguyên lý máy. NXB Đại Học & THCN, 1978.

[3] Đinh Gia Tường. Nguyên lý máy (tập 1,2). NXB Giáo dục, 2000.

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Dự lớp: từ  70% trở lên


- Kiểm tra thường xuyên: 40%


- Thi giữa học phần: 20% 


- Thi kết thúc học phần: 40%


- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học (Thầy, trò, trong và ngoài lớp)
	Hoạt động đánh giá
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	Chương 1. Mở đầu [1]

1.1 Các khái niệm cơ bản và định nghĩa

1.1.1 Chi tiết máy và khâu



1.1.2 Nối động, thành phần khớp động và khớp động



1.1.3 Phân loại khớp động và lược đồ khớp


1.1.4 Chuỗi động và cơ cấu

1.1.5 Máy

1.1.6 Sơ đồ động

1.1.7 Hiệu suất

Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.


	L.O.1.1 - Trình bày được khái niệm về tiết máy, khâu, khớp động, chuỗi động, cơ cấu và máy.
L.O.1.2 - Nhận biết được các loại khớp động trong cơ cấu máy.

L.O.1.3 - Vẽ được lược đồ khớp, khâu, cơ cấu; đọc được một số sơ đồ động đơn giản.

L.O.1.4 - Giải thích được hiệu suất của hệ thống mắc song song và nối tiếp.
	Giảng viên trên lớp:

- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 

- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi

- Giới thiệu các bài tập cho sinh viên

- Giảng bài
Sinh viên trên lớp:
- Lập nhóm

- Trả lời các câu hỏi
Sinh viên tự học:
- Đọc sơ đồ động máy
	- Vấn đáp
- Bài tập về nhà 



	2 
	1.2 Bậc tự do của cơ cấu

1.2.1 Khái niệm bậc tự do của cơ cấu

1.2.2 Công thức tính bậc tự do của cơ cấu không gian

1.2.3 Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng

1.2.4 Bậc tự do thừa - Ràng buộc thừa

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ
	L.O.1.5 - Hiểu biết để giải thích được bậc tự do của khâu, cơ cấu.
L.O.1.6 - Xác định được số bậc tự do của một số cơ cấu thường gặp.
	Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài

- Hướng dẫn ví dụ 1; 2 [1]

- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên trên lớp:

- Thảo luận về các thành phần máy và cho ví dụ

- Giải thích sơ đồ động máy

- Thảo luận theo nhóm
Sinh viên tự học:

- Đọc ví dụ

- Làm bài tập 1, 2, 3, 4 [1]
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà


	3
	1.2.5 Ý nghĩa bậc tự do cơ cấu - Khâu dẫn và khâu bị dẫn


1.2.6 Nguyên lý tạo cơ cấu

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ
	L.O.1.7 - Giải thích được ý nghĩa của bậc tự do của cơ cấu; chỉ ra được khâu dẫn và khâu bị dẫn.
L.O.1.8 - Trình bày được nguyên lý tạo cơ cấu.
	 Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài

- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên trên lớp:

- Thảo luận ví dụ và bài tập

Sinh viên tự học:

- Đọc ví dụ
- Làm bài tập về nhà 5, 6, 7, 8 [1]

- Thảo luận và làm bài tập
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà


	4


	Chương 2. Cơ cấu bốn khâu bản lề

2.1 Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

2.1.1 Khái niệm cơ bản

2.1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.1.3 Ứng dụng, biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề

2.1.4 Các định lý cơ bản
	L.O.2.1 - Nêu được nguyên lý cấu tạo của cơ cấu bốn khâu bản lề.

L.O.2.2 - Trình bày được các dạng biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề.
L.O.2.3 – Giải thích được ý nghĩa Định lý Grashop và định lý Willis
	Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài

Sinh viên trên lớp:

- Thảo luận bài học
Sinh viên tự học:

- Đọc hiểu định lý Grashop và định lý Willis

	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà

	5, 6


	2.2 Phân tích động học cơ cấu bốn khâu bản lề

2.2.1 Bài toán vị trí và quĩ đạo

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.


	L.O.2.4 - Xác định được quĩ đạo của điểm thuộc khâu trên cơ cấu.


	Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài

- Ví dụ

Sinh viên trên lớp:

- Làm bài tập nhóm

- Thảo luận bài toán 1, 2
Sinh viên tự học:

- Đọc bài toán 1, 2

	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà

	
	2.2.2 Bài toán vận tốc

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.


	L.O.2.5 - Xác định được vận tốc của điểm thuộc khâu trên cơ cấu.


	Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài

- Ví dụ

Sinh viên trên lớp:

- Làm bài tập nhóm

- Thảo luận bài toán 1, 2

Sinh viên tự học:

- Đọc bài toán 1, 2
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà

	7
	Thi giữa kỳ
	
	Giảng viên trên lớp:

Đưa ra bài kiểm tra giữa kỳ

Sinh viên trên lớp:

- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra giữa kỳ

	8
	Chương 3. Cơ cấu cam

3.3 Đại cương về cơ cấu cam

3.3.1 Khái niệm, phân loại cơ cấu cam

3.3.2 Các thông số cơ bản

3.3.3 Ứng dụng của cơ cấu cam

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.3.1 - Nêu được định nghĩa, công dụng và phân loại cơ cấu cam;
L.O.3.2 – Giải thích được các thông số cơ bản của cơ cấu cam;
	Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài
- Ví dụ
Sinh viên trên lớp:

- Thảo luận ví dụ
- Thảo luận câu hỏi

Sinh viên tự học:

- Đọc ví dụ
 
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà 



	9
	3.3.4 Phân tích động học cơ cấu cam

3.3.5 Tổng hợp động học cơ cấu cam

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.3.3 - Vẽ được đồ thị biến thiên hành trình và đồ thị biến thiên vận tốc của cần;
L.O.3.4 - Vẽ được dạng cam khi cho trước qui luật biến thiên hành trình của cần.


	Giảng viên trên lớp:
- Giảng bài
- Ví dụ
Sinh viên trên lớp:
- Làm bài tập nhóm

- Thảo luận ví dụ
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ

	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà

	10
	Chương 4. Cơ cấu bánh răng

4.1 Đại cương về cơ cấu bánh răng

4.1.1 Khái niệm, phân loại cơ cấu bánh răng

4.1.2 Định lý cơ bản về sự ăn khớp

4.1.3 Bánh răng thân khai

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.4.1 - Nêu được khái niệm về cơ cấu bánh răng và phân loại bánh răng;
L.O.4.2 - Mô tả được đường thân khai và tính chất của đường thân khai;
L.O.4.3 - Trình bày được các thông số hình học cơ bản của cơ cấu bánh răng;
L.O.4.4 - Chỉ tiêu, chất lượng của truyền động bánh răng thân khai;

	Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài

- Ví dụ
Sinh viên trên lớp:

- Làm bài tập theo nhóm

- Thảo luận ví dụ
Sinh viên tự học:

- Đọc ví dụ

	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà

	11, 12, 13
	4.2 Hệ bánh răng

4.2.1 Khái niệm, phân loại hệ bánh răng

4.2.2 Tính toán động học hệ bánh răng

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.


	L.O.4.4 - Phân biệt được hệ thống bánh răng thường và hệ thống bánh răng phức tạp;
L.O.4.4 - Tính được thông số động học cơ bản của hệ thống bánh răng thường và hệ thống bánh răng phức tạp.
	Giảng viên trên lớp:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ
Sinh viên trên lớp:
- Làm bài tập theo nhóm

- Thảo luận ví dụ, bài tập
Sinh viên tự học:
- Đọc ví dụ
- Bài tập về nhà 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; từ 9 đến 22

	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà



	14
	Chương 5. Ma sát và cân bằng máy

5.1 Ma sát

5.1.1 Khái niệm, phân loại

5.1.2  Định luật Coulomb

5.1.3 Hiện tượng tự hãm

5.1.4 Ma sát trên các bề mặt

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.5.1 - Nêu được khái niệm, phân loại về ma sát;
L.O.5.2 - Xác định được ma sát trên các bề mặt.

	Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài

- Ví dụ
Sinh viên trên lớp:

- Làm bài tập theo nhóm

- Thảo luận ví dụ
Sinh viên tự học:

- Đọc ví dụ

	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà



	15
	5.2 Cân bằng máy

5.2.1 Khái niệm

5.2.2 Cân bằng máy

Bài tập

Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.


	L.O.5.3 - Trình bày được khái niệm về cân bằng máy.

	Giảng viên trên lớp:

- Giảng bài

- Ví dụ
Sinh viên trên lớp:

- Làm bài tập theo nhóm

- Thảo luận ví dụ
Sinh viên tự học:

- Đọc ví dụ

	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà




15. Thông tin liên hệ   

	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt








TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20


Trưởng Khoa




Giảng viên lập đề cương

PĐT, Mẫu 2008-ĐC
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